
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

TT Tên đề tài Chủ trì Quyết định 

Phê duyệt

Kinh phí Quyết định 

nghiệm thu

Ngày 

nghiệm thu

Xếp loại

1 Phân tích đặc điểm tăng thanh

thải thận trên bệnh nhân điều trị

tại khoa hồi sức tích cực, bệnh

viện Bạch Mai

TS. Vũ Đình Hòa 579/QĐ-DHN

16/5/18

9,800,000 474/QĐ-DHN

09/5/19

5/24/2019

Xuất sắc

2
Áp dụng bộ công cụ phát hiện

biến cố bất lợi của thuốc IHI

ADE Trigger Tool tại bệnh viện

PGS.TS. Phạm

Thị Thúy Vân

1535/QĐ-DHN

26/12/18

1,000,000 1472/QĐ-DHN

25/12/19

1/3/2020

Xuất sắc

3
Nghiên cứu loại cafein từ lá chè

(Camellia sinensis L.) bằng

carbon dioxyd siêu tới hạn

DS. Trần Trọng

Biên

587/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 527/QĐ-DHN

24/5/19

6/8/2019

Xuất sắc

4
Xây dựng phương pháp định

tính và định lượng cao đặc bổ

trung ích khí

PGS.TS. Bùi

Hồng Cường

1533/QĐ-DHN

26/12/18

10,000,000 495/QĐ-DHN

15/5/19

6/14/2019

Xuất sắc

5
Nghiên cứu phân lập và đánh

giá tác dụng chống dị ứng của

một số thành phần hóa học chiết

từ cây Bọ mắm (Pouzolzia

zeylanica Benn. & R.Br.) 

TS. Bùi Thị

Thúy Luyện

577/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 526/QĐ-DHN

24/5/19

6/19/2019

Xuất sắc
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6 Phân lập một số hợp chất từ cây

Bán chi liên (Scutellaria

barbata D. Don, họ Bạc hà

Lamiaceae)

PGS.TS.

Nguyễn Thái An

1403/QĐ-DHN

30/11/18

9,960,000 528/QĐ-DHN

24/5/19

6/21/2019

Xuất sắc

7 Phân lập, xác định cấu trúc và

đánh giá tác dụng gây độc tế

bào ung thư của một số thành

phần hóa học rễ cây Nhương lê

kim cang (Myxopyrum

smilacifolium Blume, họ Nhài

(Oleaceae)

TS. Nguyễn Thế

Hùng

1534/QĐ-DHN

26/12/18

0 1504/QĐ-DHN

31/12/19

1/15/2020

Khá

8
Triển khai mô hình gây giảm

tiểu cầu thực nghiệm bằng

cyclophosphamid và áp dụng

đánh giá tác dụng của dịch chiết

lá đu đủ (Carica papaya L.)

ThS. Phạm Đức

Vịnh

582/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 213/QĐ-DHN

15/3/19

4/8/2019

Xuất sắc

9
Triển khai phương pháp đánh

giá hoạt tính HMG-COA

reductase in vitro và ứng dụng

sàng lọc một số dược liệu

PGS.TS.

Nguyễn Thùy

Dương

581/QĐ-DHN

16/5/18

9,960,000 497/QĐ-DHN

16/5/19

6/18/2019

Xuất sắc

10 Phân tích chế độ liều kháng

sinh carbapenem thông qua

PK/PD trong điều trị đợt cấp

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

tại trung tâm hô hấp, bệnh viện

Bạch Mai

PGS.TS.

Nguyễn Hoàng

Anh

578/QĐ-DHN

16/5/18

9,980,000 1255/QĐ-DHN

29/11/19

12/30/2019

Xuất sắc



11 Tổng hợp và thử hoạt tính

kháng ung thư của một số dẫn

chất N'-(2-hydroxy-4-

methoxybenzyliden)-2-(4-

oxoquinazolin-3-yl) 

PGS.TS. Đào

Thị Kim Oanh

586/QĐ-DHN

16/5/18

9,880,000

525/QĐ-DHN

24/5/19
6/19/2019 Xuất sắc

12

Tổng hợp và thử hoạt tính

kháng tế bào ung thư của một

số dẫn chất 2-aryl-6-

benzylamino-4-quinazolinon

ThS. Hoàng Thu

Trang

583/QĐ-DHN

16/5/18

9,920,000 558/QĐ-DHN

31/5/19

6/20/2019

Xuất sắc

13

Bước đầu nghiên cứu tổng hợp

pazopanib hydroclorid từ 2,3-

dimethyl-2H -indazol-6-amin

quy mô phòng thí nghiệm

ThS. Nguyễn

Văn Giang

585/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 556/QĐ-DHN

31/5/19

6/20/2019

Xuất sắc

14 Bán tổng hợp một số dẫn chất

O-(2-hydroxyethyl)-curcumin

định hướng cải thiện độ tan

trong nước

TS. Nguyễn Văn

Hải

580/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 498/QĐ-DHN

16/5/19

6/20/2019

Xuất sắc

15 Tổng hợp và thử tác dụng

kháng tế bào ung thư của một

số dẫn chất 1-methyl-1H-

indazol-6-amin

ThS. Ngô Xuân

Hoàng

1529/QĐ-DHN

26/12/18

9,860,000 557/QĐ-DHN

31/5/19

7/2/2019

Xuất sắc

16 Hoàn thiện quy trình tổng hợp

Mesna thông qua trung gian

muối Bunte ở quy mô phòng thí

nghiệm

ThS. Đào

Nguyệt Sương

Huyền

584/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 1256/QĐ-DHN

29/11/19

1/15/2020

Xuất sắc



17 Tổng hợp và thử hoạt tính

kháng ung thư của một số dẫn

chất 6-benzylamino-2-

phenylquinazolin-4-on

PGS.TS. Văn

Thị Mỹ Huệ

1530/QĐ-DHN

26/12/18

9,710,000 1469/QĐ-DHN

25/12/19

1/15/2020

Xuất sắc

18 Tổng hợp và thử tác dụng

kháng tế bào ung thư của một

số dẫn chất 1H -indazol-6-amin

TS. Trần

Phương Thảo

1532/QĐ-DHN

26/12/18

9,800,000 1471/QĐ-DHN

25/12/19

3/11/2020

Xuất sắc

19
Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng

cho nguyên liệu tạp chất B của

Terazosin

ThS. Đỗ Thị

Thanh Thủy

1531/QĐ-DHN

26/12/18

9,970,000 1468/QĐ-DHN

25/12/19

3/13/2020

Xuất sắc

20
Khảo sát thực trạng việc học kỹ

năng nghe hiểu tiếng Anh của

sinh viên chính quy năm 2 tại

Trường  Đại học  Dược Hà Nội

ThS. Nguyễn

Thị Thanh Vân

588/QĐ-DHN

16/5/18

10,000,000 1254/QĐ-DHN

29/11/19

12/26/2019

Khá

21 Khảo sát đặc điểm báo cáo

ADR và phát hiện tín hiệu

thuốc – ADR từ cơ sở dữ liệu

Cảnh giác Dược của Việt Nam

giai đoạn 2010-2016

ThS. Đặng Bích

Việt

576/QĐ-DHN

16/5/18

0 483/QĐ-DHN

13/5/2019

5/23/2019

Xuất sắc




